
Bí thư Nguyễn Thái Bình 0385678747

Tổ trưởng Nguyễn Châu Nhật Lam 0905549488

Trưởng ban CTMT Nguyễn Hữu Cường 0983222379

Bí thư Nguyễn Đăng Hợp 0905019552

Tổ trưởng Trần Xuân Quang 090352140

Trưởng ban CTMT Nguyễn Thị Chi 0982007756

Bí thư Trần Ngô Khánh Huy 0903041985

Tổ trưởng Lưu Thị Bích Hường 0915500991

Trưởng ban CTMT Võ Duy Khiết 0914192056

Bí thư Phạm Ngọc Mai 091 2247235

Tổ trưởng Nguyễn Thị Ngọc Thanh 0935888231

Trưởng ban CTMT Trương Thị Niêm 098 9227406

Bí thư Trần Thị Bích Hoa 0775451333

Tổ trưởng Nguyễn Thị Vân 0905194018

Trưởng ban CTMT Đỗ Thị Hằng 0367574259

Bí thư Nguyễn Đức 0989453103

Tổ trưởng Trần Hiệp 0913461234

Trưởng ban CTMT Hoàng Thị Thúy Hường 0903516828

Bí thư Nguyễn Hoang Giang 0913424181

Tổ trưởng Lê Văn Quân 0912576469

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI TỔ DÂN PHỐ

Tổ dân phố Chức danh HỌ VÀ TÊN Số điện thoại

1 Phước Lộc1

2 2 Phước Lộc

Stt

3 Phước Lộc Toàn

4 Phước Lộc

6 Phước Lộc

Phước Toàn Đông

4

5

6

7 4 Phước Toàn Tây



Tổ dân phố Chức danh HỌ VÀ TÊN Số điện thoạiStt

Trưởng ban CTMT Phạm Phú Tiến 0336451330

Bí thư Trần Quốc Tuấn 0375317407

Tổ trưởng Phạm Thị Lý 0905042250

Trưởng ban CTMT Nguyễn Đức Nghiệp 0888302152

Bí thư Trần Kim Hùng 0982061490

Tổ trưởng Lê Thanh Tâm 0914166087

Trưởng ban CTMT Đinh Thị Túy Hằng 0913419990

Bí thư Phùng Thị Thùy Trang 0905143572

Tổ trưởng Trần Quốc Hùng 0899350124

Trưởng ban CTMT Nguyễn Ngọc Ân 0389659720

Bí thư Nguyễn Hải Thanh 0397212246

Tổ trưởng Nguyễn Văn Hanh 0982008854

Trưởng ban CTMT Nguyễn Quốc Huy 0905269579

Bí thư Phạm Thị Thanh Tùng 0398528982

Tổ trưởng Phan Xuân Khánh 0706091211

Trưởng ban CTMT Trần Thị Tuyết Nga 0382527120

Bí thư Nguyễn Đức Ái 0982006212

Tổ trưởng Bùi Đức Tiệp 0982022774

Trưởng ban CTMT Đoàn Văn Sản 0983918900

Bí thư Nguyễn Khánh Mai 0983059585

Tổ trưởng Trần Quốc Việt 0988245515

Trưởng ban CTMT Đỗ Ngọc Trình 0963857246

7

8

9

10

4 Phước Toàn Tây

1 Phước An Hòa

2 Phước An Hòa

3 Phước An Hòa

Phước An Nam

Phước Toàn An

Phước Tín

11

12

13

14 3 Phước Tín



Tổ dân phố Chức danh HỌ VÀ TÊN Số điện thoạiStt

Bí thư Phạm Văn Lai 0983051162

Tổ trưởng Lê Văn Cảnh 0982005433

Trưởng ban CTMT Hoàng Huy Hà 0354505707

Bí thư Tạ Quang Học 098555949

Tổ trưởng Mai Thị Hồng Lê 0378284078

Trưởng ban CTMT Lương Minh Long 0983804138

Bí thư Bùi Minh Xuân 0793697067

Tổ trưởng Nguyễn Văn Lương 0378828699

Trưởng ban CTMT Lê Thị Linh 0399293073

Bí thư Nguyễn Thị Bích Liên 0989446292

Tổ trưởng Nguyễn Bá Thành 0987707476

Trưởng ban CTMT Phạm Quốc Cường 0772554736

Bí thư Trần Văn Ưu 0935647077

Tổ trưởng Chu Văn Du 0988384100

Trưởng ban CTMT Trần Thị Phương Hòa 0982319979

Bí thư Nguyễn Văn Thành 0905280857

Tổ trưởng Phạm Minh Hoàng 0978794431

Trưởng ban CTMT Nguyễn Văn Hòa 0905206745

Bí thư Tăng Quốc Đại 0984958135

Tổ trưởng Đoàn Văn Mỹ 0935863997

Trưởng ban CTMT Hoàng Thị Hà 0911999588

Bí thư Lê Văn Tám 0905035505

18

19

15

16

17

Phước Hưng

1 Phước Thành

2 Phước Thành

1 Phước Trung

2 Phước Trung

1 Phước Thái

2 Phước Thái

1 Phước Tường

20

21

22



Tổ dân phố Chức danh HỌ VÀ TÊN Số điện thoạiStt

Tổ trưởng Đinh Thị Hòa My 0356002332

Trưởng ban CTMT Hoàng Thái Tôn 0914166225

Bí thư Nguyễn Thái Phong 0983986419

Tổ trưởng Nguyễn Ngọc Khánh 0963388096

Trưởng ban CTMT Lê Thị Thu Thủy 0905124556

Bí thư Lê Hữu Tình 0983322347

Tổ trưởng Nguyễn Danh Tiến 0979811432

Trưởng ban CTMT Nguyễn Tiến Linh 0988182101

Bí thư Phan Văn Trọng 0949726682

Tổ trưởng Trần Hữu Thả 0985813030

Trưởng ban CTMT Bùi Văn Hiếu 0985802221

Bí thư Nguyễn Thái Bình 0982925598

Tổ trưởng Dương Thanh An 0901311071

Trưởng ban CTMT Dương Thanh An 0901311071

Bí thư Nguyễn Văn Toại 0905472017

Tổ trưởng Nguyễn Ngọc Sơn 0788987522

Trưởng ban CTMT Nguyễn Chí Thắng 093 5756474

Bí thư Huỳnh Văn Thủy 0989074931

Tổ trưởng Đỗ Văn Thắng 0976018426

Trưởng ban CTMT Hoàng Thị Thơm Xuân 0945504456

Bí thư Phạm Văn Dũ 0963994224

Tổ trưởng Nguyễn văn Khoan 0983102003

1 Phước Tường

2 Phước Tường

Phước Thịnh

Phước An Bình

1 Trường Sơn

2 Trường Sơn

3 Trường Sơn

Trường Đông

27

22

23

24

25

26

28

29



Tổ dân phố Chức danh HỌ VÀ TÊN Số điện thoạiStt

Trưởng ban CTMT Diệp Bảo Thuận 0906401473

Bí thư Phạm Khanh 0917324963

Tổ trưởng Phạm Thị Tường Vy 0905075200

Trưởng ban CTMT Nguyễn Lập 0971990541

Bí thư Nguyễn Thị Hồng Vân 077 5567053

Tổ trưởng Huỳnh Ngọc Trường 0904486483

Trưởng ban CTMT Nguyễn Văn Hiền 091 6048474

Bí thư Lê Văn Dân 0377864486

Tổ trưởng Trương Thị Mỹ Quỳnh 0394016217

Trưởng ban CTMT Nguyễn Thị Kim Ý 0778773915

Bí thư Lê Văn Thường 0902596032

Tổ trưởng Phùng Nguyễn Khánh Thảo 0989817554

Trưởng ban CTMT Phùng Nguyễn Khánh Thảo 0989817554

Bí thư Đặng Thị Kim Duyên 0859425219

Tổ trưởng Nguyễn Văn Thực 0375924336

Trưởng ban CTMT Nguyễn Ngọc Anh 0777516821

Bí thư Nguyễn Xuân Đông 0913148524

Tổ trưởng Trần Khắc Trung 0788470031

Trưởng ban CTMT Nguyễn Thị Hồng Cảnh 0975554053

Bí thư Võ Thị Ánh Hương 0935870647

Tổ trưởng Phạm Duy Thanh 0815162623

Trưởng ban CTMT Võ Thị Ánh Hương 0935870647

Đất Lành

Trường Đông

Trường Thọ

Bình Tân

Trường Hải

Thái Thông 1

Thái Thông 2

Thủy Tú
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30

31

32

33

34

35

36



Tổ dân phố Chức danh HỌ VÀ TÊN Số điện thoạiStt

Bí thư Phạm Đức Dũng 0913413426

Tổ trưởng Trần Văn Minh 0985404306

Trưởng ban CTMT Nguyễn Trọng Diệp 0942401404

Bí thư

Tổ trưởng

Trưởng ban CTMT Lê Văn Luyện 0938229518

Bí thư Phạm Ngọc Quân 09358886731

Tổ trưởng Phạm Ngọc Quân 09358886731

Trưởng ban CTMT Nguyễn Ánh 0765077678

Bí thư Đào Thị Uyên 0355459358

Tổ trưởng Đào Thị Uyên 0355459358

Trưởng ban CTMT Nguyễn Hà Tuy 0918218277

Bí thư Chu Đình Lợi 0971380068

Tổ trưởng Lê Đình Tám 0963850625

Trưởng ban CTMT Trần Quang Phước 0962989567

Bí thư Nguyễn Bá Khang 0989689272

Tổ trưởng Nguyễn Thị Thu Hương 0867500779

Trưởng ban CTMT Lê Đình Thịnh 0394000805

Bí thư Ngô Hải Mậu 038855506

Tổ trưởng Đỗ Thanh Tùng 0965901168

Trưởng ban CTMT Ngô Hải Mậu 0388555506

Bí thư Dương Văn Tài 0905558841

Phước Lợi

7 Phước Lộc

Bùi Xuân Thềm 0932146828

Vĩnh Xuân

Phước Thượng

Phước Điền

Phước Tân

Phước Thủy

Phước Trung

37

38

39

40

41

42

43

44



Tổ dân phố Chức danh HỌ VÀ TÊN Số điện thoạiStt

Tổ trưởng Nguyễn Trọng Bình 0833445879

Trưởng ban CTMT Đặng Duy Châu 0903597255

Bí thư Quảng Văn Lâm 0983474068

Tổ trưởng Đồng Thị Thơm 0367285211

Trưởng ban CTMT Nguyễn Thị Đin 0912820808

Bí thư Lê Thị Thanh Bình 093 5652304

Tổ trưởng Trương Hoài Linh 0706085868

Trưởng ban CTMT Lê  Văn  Xuân 093 5030939

Bí thư Trần Hùng 098 2822279

Tổ trưởng Hoàng Văn Đạt 0399178999

Trưởng ban CTMT Nguyễn Đức Vinh 033 5834403

Bí thư Nguyễn Thi Hoa 0986808750

Tổ trưởng Nguyễn Thi Hoa 0986808750

Trưởng ban CTMT Ngô Trung Hiếu 0987706994

Bí thư Trần Văn Chu 0985015371

Tổ trưởng Phạm Ngọc Chất 0988151589

Trưởng ban CTMT Đổng Phúc Ba 0906522237

Bí thư Lê Thị Tám 0985316376

Tổ trưởng Trần Văn Bình 0948452548

Trưởng ban CTMT Đồng Thị Thanh 0362022479

Phú Thọ Cường

7 Phước Lộc

Phước Hạ

Phú Thịnh

Thành Phát

Thành Đạt

Phước Sơn

47

48

49

50

44

45

46


